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khóa biểu
1 B2305433 BÙI ĐỨC ANH 06/05/2005 Nam AVTCM13
2 B2305437 TRẦN HUỲNH ANH 06/01/2005 Nữ AVTCM13
3 B2305438 TRẦN ĐÔNG Á 27/09/2005 Nam AVTCM13
4 B2305440 LÊ THANH BÌNH 30/04/2005 Nam AVTCM13
5 B2305444 ĐỖ NGUYỄN ANH DUY 14/03/2005 Nam AVTCM13
6 B2305447 PHAN BẢO DUY 10/04/2005 Nam AVTCM13
7 B2305449 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 12/11/2005 Nam AVTCM13
8 B2305450 NGUYỄN TRUNG ĐẠT 21/02/2005 Nam AVTCM13
9 B2305453 LÊ THÚY ĐÌNH 24/10/2005 Nữ AVTCM13
10 B2305455 VÕ PHƯỚC HẬU 22/07/2005 Nam AVTCM13
11 B2305458 NGUYỄN BÌNH THANH HUY 07/07/2005 Nam AVTCM13
12 B2305460 MAI CHẤN HƯNG 11/12/2005 Nam AVTCM13
13 B2305462 LÊ MINH KHANG 27/06/2005 Nam AVTCM13
14 B2305465 CHIM NHẬT KHÁNH 14/12/2005 Nam AVTCM13
15 B2305466 LÊ VŨ KHOA 10/03/2005 Nam AVTCM13
16 B2305468 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 15/09/2004 Nam AVTCM13
17 B2305470 HỒ TUẤN KIỆT 03/11/2005 Nam AVTCM13
18 B2305474 ĐẶNG TUẤN MINH 01/02/2005 Nam AVTCM13
19 B2305476 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 25/06/2005 Nam AVTCM13
20 B2305479 LÊ NGỌC NGUYÊN 15/05/2005 Nam AVTCM13
21 B2305484 TRẦN THỊ KIM QUYÊN 06/01/2005 Nữ AVTCM13
22 B2305488 BÙI HUY THÀNH 06/10/2005 Nam AVTCM13
23 B2305490 PHẠM NGỌC XUÂN THẢO 03/04/2002 Nữ AVTCM13
24 B2305493 DANH XÀ THIA 17/07/2005 Nam AVTCM13
25 B2305495 TRẦN HỮU THỌ 02/06/2005 Nam AVTCM13
26 B2305497 NGUYỄN MINH THUẬN 10/07/2005 Nam AVTCM13
27 B2305498 CAO NGUYỄN MINH THƯ 20/02/2005 Nữ AVTCM13
28 B2305500 LÊ MINH TIẾN 12/08/2005 Nam AVTCM13
29 B2305501 NGUYỄN HOÀNG TIẾN 10/09/2005 Nam AVTCM13
30 B2305505 NGUYỄN THIÊN TRƯỜNG 04/03/2005 Nam AVTCM13
31 B2305507 NGUYỄN THANH TÙNG 05/06/2005 Nam AVTCM13
32 B2305508 ĐỖ KHẮC VINH 22/04/2005 Nam AVTCM13
33 B2305509 HUỲNH CÔNG VINH 27/11/2005 Nam AVTCM13
34 B2305434 BÙI TRẦN LIÊN ANH 19/06/2005 Nữ AVTCM19
35 B2305435 NGUYỄN DUY HỒNG ANH 18/07/2005 Nữ AVTCM19
36 B2305436 NGUYỄN TUYẾT ANH 20/10/2005 Nữ AVTCM19
37 B2305439 NGUYỄN THÁI BẢO 22/06/2005 Nam AVTCM19
38 B2305442 NINH TRẦN NGỌC DIỆP 13/08/2005 Nữ AVTCM19
39 B2305443 PHAN NGUYỄN PHỤNG DOANH 04/11/2005 Nữ AVTCM19
40 B2305446 LÊ PHAN KHÁNH DUY 20/09/2005 Nam AVTCM19
41 B2305454 TẠ HOÀNG ĐỨC 11/03/2005 Nam AVTCM19
42 B2305461 LÊ HOÀNG KHANG 18/08/2005 Nam AVTCM19
43 B2305463 NGUYỄN MINH KHANG 28/08/2005 Nam AVTCM19
44 B2305464 NGUYỄN MINH KHANG 28/12/2005 Nam AVTCM19
45 B2305467 LÝ MINH KHÔI 13/08/2005 Nam AVTCM19
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46 B2305471 HỒ THỊ NGỌC LAN 28/12/2005 Nữ AVTCM19
47 B2305472 PHAN TẤN LỘC 26/11/2005 Nam AVTCM19
48 B2305473 TRẦN GIA MẪN 19/02/2005 Nữ AVTCM19
49 B2305477 BÙI HỮU NGHỊ 01/11/2005 Nam AVTCM19
50 B2305478 VÕ THỊ BẢO NGỌC 08/12/2005 Nữ AVTCM19
51 B2305480 LÂM NGUYỄN NHI 11/10/2005 Nữ AVTCM19
52 B2305483 TRẦN VŨ PHONG 07/05/2005 Nam AVTCM19
53 B2305486 PHAN VĂN THÁI 17/07/2005 Nam AVTCM19
54 B2305487 THẠCH MINH THÁI 10/05/2005 Nam AVTCM19
55 B2305489 QUÁCH PHÚ THÀNH 19/07/2005 Nam AVTCM19
56 B2305491 NGUYỄN NGUYÊN THẮNG 18/09/2005 Nam AVTCM19
57 B2305492 PHẠM QUỐC THI 29/11/2005 Nam AVTCM19
58 B2305496 LÊ THỊ NGỌC THƠ 23/12/2005 Nữ AVTCM19
59 B2305499 LÊ ĐỒNG THỨC 01/06/2005 Nam AVTCM19
60 B2305502 NGUYỄN THÁI NGỌC TRÂM 02/01/2005 Nữ AVTCM19
61 B2305503 HỒ NGỌC BẢO TRÂN 14/08/2005 Nữ AVTCM19
62 B2305504 LÊ TIẾN TRÍ 05/04/2005 Nam AVTCM19
63 B2305506 NGUYỄN PHƯỚC TUẤN 07/08/2005 Nam AVTCM19
64 B2305510 PHAN TRẦN VINH 18/09/2005 Nam AVTCM19
65 B2305511 NGUYỄN HOÀNG MAI YẾN 03/11/2005 Nữ AVTCM19

Danh sách có 65 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO


